	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ
Từ ngày 17/03/2025 đến ngày 21/03/2025 


	STT
	Mã hồ sơ
	Nội dung hồ sơ
	Số lượng (bộ)
	Họ tên chủ hồ sơ
	Địa chỉ chủ hồ sơ
	Số điện thoại
	Ngày, tháng, năm
	Trả kết quả
	Người nhận hồ sơ
	Thông tin địa bàn

	
	
	
	
	
	
	
	Nhận hồ sơ
	Hẹn trả kết quả
	Ngày nhận kết quả
	Bên giao (Ký tên)
	Bên nhận (Ký tên)
	
	

	1
	H56.24.09-250314-0001
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	TỐNG NGỌC TUẤN
	ĐOÀI THÔN
	0327578846
	17/03/2025 08:22:11
	18/03/2025 08:22:00
	18/03/2025 06:45:19
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	2
	H56.24.09-250317-0002
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	VŨ THỊ HẢI
	Khu Phố Liên Giang
	0972108656
	17/03/2025 10:13:39
	18/03/2025 10:13:00
	18/03/2025 06:44:26
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	3
	H56.24.09-250317-0005
	Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
	
	NGUYỄN VĂN ĐÃI
	Tổ 1, khu phố Sơn Tây, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0382989155
	17/03/2025 15:24:42
	24/03/2025 15:24:00
	
	
	
	Nguyễn Thị Mai
	Tỉnh Thanh Hóa

	4
	H56.24.09-250317-0004
	Thủ tục thực hiện chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025 (đối với các đối tượng mà thân nhân hoặc cá nhân được hưởng chính sách hỗ trợ tử nguồn kinh phí giao cho địa phương quản lý).
	
	NGUYỄN VĂN ĐÃI
	Tổ 1, khu phố Sơn Tây, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0382989155
	17/03/2025 15:25:23
	01/04/2025 15:24:59
	
	
	
	Nguyễn Thị Mai
	Tỉnh Thanh Hóa

	5
	H56.24.09-250317-0007
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	
	PHẠM THỊ HUÊ
	KHU PHỐ LIÊN GIANG, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0569276747
	17/03/2025 16:28:36
	24/03/2025 16:27:59
	19/03/2025 15:35:35
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	6
	H56.24.09-250317-0009
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	
	PHẠM VĂN SÁNG
	Khu phố 7, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn,
	0975989146
	17/03/2025 16:39:13
	24/03/2025 16:38:59
	19/03/2025 15:35:24
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	7
	H56.24.09-250317-0010
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN VĂN HẢI
	Tây Vinh, Xã Hà Vinh, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0363992436
	18/03/2025 07:46:02
	19/03/2025 07:45:59
	18/03/2025 14:13:30
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	8
	H56.24.09-250317-0006
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THANH PHONG
	SN 01, ĐƯỜNG NGUYỄN BÌNH KHIÊM, TỔ 10, KHU PHỐ 7, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0387821602
	18/03/2025 07:46:23
	19/03/2025 07:45:59
	18/03/2025 14:13:07
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	9
	H56.24.09-250317-0003
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ ĐỊNH
	202 Bà Triệu, Khu phố 3, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0942009291
	18/03/2025 07:46:42
	19/03/2025 07:45:59
	18/03/2025 14:13:39
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	10
	H56.24.09-250318-0003
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	BẠCH PHƯƠNG NGÂN
	KHU 4
	0986743440
	18/03/2025 14:56:47
	19/03/2025 14:56:00
	19/03/2025 15:35:08
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	11
	H56.24.09-250318-0004
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	VŨ THỊ ANH THƯ
	KHU PHỐ LIÊN GIANG, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0359605328
	18/03/2025 15:54:57
	19/03/2025 15:54:00
	19/03/2025 15:33:49
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	12
	H56.24.09-250318-0002
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRƯƠNG QUỐC MẠNH
	SỐ NHÀ 07, NGÕ 28, ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI, TỔ 7, KHU PHỐ 5, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn,
	0979767611
	18/03/2025 15:55:08
	19/03/2025 15:54:59
	19/03/2025 15:33:24
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	13
	H56.24.09-250319-0004
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ HÒA
	Tổ 2, khu phố Trường Sơn, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0964307817
	19/03/2025 13:33:40
	20/03/2025 13:33:00
	19/03/2025 15:33:58
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	14
	H56.24.09-250319-0003
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ GIANG
	Tổ 8, Khu Phố 3, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0986570135
	19/03/2025 13:33:57
	20/03/2025 13:33:00
	19/03/2025 15:33:32
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	15
	H56.24.09-250319-0002
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRẦN THỊ KIM NGÂN
	phòng 06 chủ trọ chu quý thành tổ 7 khu phố thiên bình, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0392757535
	19/03/2025 13:34:09
	20/03/2025 13:33:59
	19/03/2025 15:33:40
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	16
	H56.24.09-250319-0001
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	PHẠM ANH TUẤN
	SỐ NHÀ 03, NGÕ 645, TỔ 6, KHU PHỐ 8, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0375545096
	19/03/2025 13:34:21
	20/03/2025 13:33:59
	19/03/2025 15:34:24
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	17
	H56.24.09-250318-0005
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	ĐẶNG PHƯƠNG THẢO
	Căn 402 - CT1A - Đn 2 - KĐT Mỹ Đình 2
	0975477396
	19/03/2025 15:38:19
	24/03/2025 15:37:59
	20/03/2025 07:34:25
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	18
	H56.24.09-250320-0002
	Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-250320-0131)
	
	VŨ TRUNG HIẾU
	Khu phố Xuân Nội, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0384507344
	20/03/2025 08:34:59
	20/03/2025 17:00:00
	20/03/2025 10:38:30
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	19
	H56.24.09-250320-0003
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	
	NGUYỄN THỊ HẢI
	TỔ 8, KHU PHỐ 3, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0372141537
	20/03/2025 08:54:10
	21/03/2025 08:54:00
	20/03/2025 10:39:15
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	20
	H56.24.09-250320-0001
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	
	LẠI THỊ HẰNG
	KHU PHỐ XUÂN NỘI, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn,
	0384507344
	20/03/2025 09:26:49
	21/03/2025 09:26:00
	20/03/2025 16:44:28
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	21
	H56.24.09-250320-0004
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	MAI PHÚC TRẠCH
	THÔN PHÚ NHI, Xã Hưng Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa
	0971662881
	20/03/2025 16:08:04
	21/03/2025 16:07:59
	20/03/2025 16:19:24
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	22
	H56.24.09-250321-0001
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	NGUYỄN THỊ TUYẾT
	10.06 Tòa nhà chung cư S7.03, (Dự án khu dân cư và công viên phước thiện )-88 Đường Phước Thiện, Khu Phố 19
	0982880552
	21/03/2025 09:41:54
	24/04/2025 09:41:00
	
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	23
	H56.24.09-250321-0002
	Thủ tục đăng ký khai tử (G22.99.10-250321-0508)
	
	TRẦN VĂN THẾ
	Khu phố 5, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0344010779
	21/03/2025 10:53:26
	21/03/2025 17:00:00
	21/03/2025 15:13:27
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	24
	H56.24.09-250321-0003
	Thủ tục đăng ký khai tử (G22.99.10-250321-0515)
	
	LÊ THỊ MINH
	Khu phố 5, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0383415299
	21/03/2025 11:04:40
	21/03/2025 17:00:00
	21/03/2025 15:13:12
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa



